TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN: TOÁN – KHỐI 8
Tuần 2: từ ngày 13/9/2021 đến 18/9/2021
Nộp bài trước: 21 giờ 00 ngày 17/9/2021

* LƯU Ý: 
1. Học sinh học và làm bài trên Google meet kết hợp K12Online: để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi-thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết. 
1. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc Google meet hay K12Online có lỗi không thể thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.
PHẦN I: ĐẠI SỐ
NHỮNG HĐT ĐÁNG NHỚ (3 HĐT ĐẦU)
LUYỆN TẬP NHỮNG HĐT ĐÁNG NHỚ (3 HĐT ĐẦU)
PHẦN II: HÌNH HỌC
HÌNH THANG CÂN - LUYỆN TẬP HÌNH THANG CÂN
A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Học sinh nắm vững, củng cố các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, quy tắc nhân  đa thức với đa thức.
- Biết cách nhân 2 đa thức một biến đã sắp xếp cùng chiều
- Học sinh hiểu 3 hằng đẳng thức đầu và nhớ thuộc lòng tất cả  bằng công thừc và phát biểu thành lời về bình phương của tổng  bìng phương của 1 hiệu và hiệu 2 bình phương
- Nhận biết được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân.
-  HS biết vận dụng các tính chất của hình thang cân để giải một số bài tập tổng hợp; rèn luyện kỹ năng nhận biết hình thang cân, vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất của hình thang cân vào CM các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.
2. Kỹ năng: 
- Học sinh thực hiện đúng phép nhân đa thức, rèn kỹ năng tính toán,trình bày, tránh nhầm dấu, tìm ngay kết quả.
- Học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm  tính nhanh một cách hợp lý giá  trị của biểu thức đại số 
- Rèn kĩ năng phân tích giả thiết, kết luận của một định lí. Kĩ năng trình bày lời giải của một bài toán.
- Vẽ được hình, vận dụng được tính chất để làm bài tập đặc biệt là kỹ năng phân tích tìm lời giải bài tập hình học
- Kĩ năng tìm thông tin từ youtube
3. Thái độ: 
	- Có ý thức tự giác học tập và tìm nguồn tài liệu học tập.
B. NỘI DUNG:
1. Phần lý thuyết: Các em có thể xem sách giáo khoa cuối nhé
Các em xem lại các bài dạy trên YouTube nhé:
https://www.youtube.com/watch?v=wKkHDmolv5s&t=443s Hằng đẳng thức 123
https://www.youtube.com/watch?v=cl6pmyY6s9Y Hình thang cân
·  Nội dung học: 

	Nội dung học sinh cần làm
[bookmark: _GoBack](Theo sự hướng dẫn giáo viên)
	Hướng dẫn

	I./ PHẦN ĐẠI SỐ: 
NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (3 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐẦU)
Các em xem clip https://www.youtube.com/watch?v=wKkHDmolv5s&t=443s rồi hình thành bài học. 
1. Bình phương của một tổng :
Với A; B là các biểu thức tùy ý, ta có 
(A + B)2 = A2 + 2AB + B2


	Áp dụng :
?2 a) (a + 1)2 = a2 + 2a + 1
b) x2 + 4x + 4 = (x + 2)2
c) 512 = (50 + 1)2
	= 2500 + 100 + 1 = 2601
3012  =  (300 + 1)2
	   = 90000 + 600 + 1 = 90601

	2. Bình phương của một hiệu :
Với A ; B là hai biểu thức tùy ý ta có :
(A  B)2 = A2  2AB + B2

	* Áp dụng :
?4 a)  = x2  x + 
b)(2x3y)2=4x212xy+ 9y2
c) 992 = (100  1)2
       = 10000  200 + 1 
      = 9800 + 1 = 9801

	3. Hiệu hai bình phương :
Với A và B là hai biểu thức tùy ý, ta có 
A2  B2 = (A +B)(A  B)

	* Áp dụng :
?6 a) (x + 1)(x  1) = x2  1
b) (x  2y)(x + 2y) = x2  4y2
c) 56 . 64  = (60  4)(60 + 4)
                 = 602  42
                 = 3600  16  =  3584

	[image: ][image: ]
	

	LUYỆN TẬP NHỮNG HĐT ĐÁNG NHỚ (3 HĐT ĐẦU)

	

	[image: ]* Bài tập 16 tr 11 : Viết các biểu thức sau đây dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

* Bài tập 22  tr 12 : Tính nhanh
a)  1012   ; 
b) 1992    ; 
c) 47.53




* Baøi 24 tr 12 : 
Tính giá trị của biểu thức 49x2 – 70x + 25 trong mỗi trường hợp sau:
a) x = 5   ;  
b) x = 

	* Bài tập 16 tr 11 :
a) x2 + 2x + 1  =  (x + 1)2
b) 9x2 + y2 + 6xy 
= (3x)2 + 2.3xy + y2 =  (3x + y)2
c) 25a2 + 4b2  20ab
= (5a)2 + (2b)2  2.5.2b  = (5a + 2b)2
d) x2  x +  = 
* Bài tập 22  tr 12 :
a) 1012 = (100 + 1)2
	= 10000 + 200 + 1 = 10201 
b) 1992 = (200  1)2
	= 40000  400 + 1 = 39601
c) 47 . 53 = (50  3)(50+3)
                = 502  9  = 2500  9= 2491
* Baøi 24 tr 12 :
Ta có : 49x2  70x + 25
= (7x)2  2.7x.5 + 52 = (7x  5)2
a) x = 5 ta có: 
(7x  5)2 = (7.5 5)2 = 900
b) x =  ta có : 
(7x  5)2 =  = 16

	Bài 23 tr 12 :
Chứng minh rằng:
(a + b)2 = (a − b)2 + 4ab;
(a − b)2 = (a + b)2 − 4ab.
Áp dụng:
a) Tính (a − b)2  biết a + b=7 và a.b = 12.
b) Tính (a + b)2 , biết a − b=20 và a.b = 3.



	* Bài 23 tr 12 :
a/ VP = (a – b)2 + 4ab
          = a2 – 2ab + b2 + 4ab 
          = a2 + 2ab + b2 
          = (a + b)2 = VT
Vậy đẳng thức đã được chứng minh 
b/ VP = a + b)2 – 4ab  
         = a2 + 2ab + b2 – 4ab 
         = a2 – 2ab + b2 
         = = (a - b)2 = VT 
Vậy đẳng thức đã được chứng minh 
Áp dụng: 
a) (a  b)2 =(a + b)2- 4ab=72 – 4 .12 =1
b) (a + b)2=(a – b)2+ 4ab
                = 202 + 4.3=412

	I./ PHẦN HÌNH HỌC:
HÌNH THANG CÂN - LUYỆN TẬP HÌNH THANG CÂN
Các bạn xem clip https://www.youtube.com/watch?v=cl6pmyY6s9Y rồi hình thành bài học nhé. 
1.Định nghĩa: 
[image: ]
Hình thang cân là hình thang có hai góc kề 1 đáy bằng nhau 


Hình thang cân ABCD (AB//CD) có: Â= ;                                           
	






	2.Tính chaát :            
   a) Định lý 1: 
[image: ]Trong hình thang cân , hai hai cạnh bên bằng nhau
[image: ]             caân


b) Định lý 2: 
Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau
[image: ] [image: ]

	

	  3. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: 
 a)Định lý 3: Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân
b) Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: 
1. Hình thang có hai góc kề 1 đáy bằng nhau là hình thang cân 
2. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân
	

	LUYỆN TẬP
Bài 15 trang 75 Sgk: Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh AB, AC lấy theo thứ tự các điểm D và E sao cho AD=AE.
a) Chứng minh rằng BDEC là hình thang cân
b) Tính các góc của hình thang cân đó, biết rắng Â=500

	[image: ]





Giaûi
a) Vì AD=AE nên tam giác AED cân tại A



Mà tam giác ABC cũng cân tại A nên 
 
Và nằm vị trí đồng vị
· DE // BC. 
=> BDEC là hình thang 

Và  có (gt) 
 Suy ra BDEC hình thang cân. 

b)Ta có: =(1800-500) :2 = 650 =1800 
=> =1800 
=> =1800 - = 1150 
Mà  1150 ( vì BDEC là hình thang cân)

	Bài 17 trang 75 Sgk
Hình thang ABCD(AB//CD) có . Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân.
	Bài 17 trang 75 Sgk
     [image: ]
GT  hình thang  ABCD (AB//CD)                   
        
 KL   ABCD cân  
Giải 
Gọi O là giao điểm của AC và BD, ta có: 
Ta coù: AB// CD (gt) 
Neân:  (so le trong)
        ( so le trong)
Mà  (gt)
Suy ra 
Do đó OAB cân tại O 
    OA = OB (1)

Lại có (gt) 
Do đó OCD cân tại O 
· OC = OD (2)
Từ (1) và (2)  AO+OC = BO+OD 
 AC = BD
Mà ABCD là hình thang
Suy ra ABCD là hình thang cân 


	Bài ở nhà: 
Học thuộc 3 hằng đẳng thức đáng nhớ. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân
Đại số: Làm bài 16, 18, 20, 21, 23, 24 trang 11, 12
Hình học: Làm bài 17, 18 trang 75

Bài 18 trang 75
Chứng minh định lí "Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân" qua bài toán sau: Cho hình thang ABCD(AB//CD)(AB//CD) có AC=BD.
Qua B kẻ đường thẳng song song với AC, cắt đường thẳng DC tại E. Chứng mình rằng:
a) ∆BDE là tam giác cân.
b) ΔACD=ΔBDC.
c) Hình thang ABCD là hình thang cân.
Xem clip https://youtu.be/ZJvzqszGepM 



	


[image: ]





Bài 18 trang 75
a) EE thuộc đường thẳng DCDC nên CE//AB. Hình thang ABEC(AB//CE) có hai cạnh bên AC, BE song song (giả thiết) ⇒AC=BE (1)  (nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau )
Lại có: AC=BD (giả thiết)   (2)
Từ (1) và (2) suy ra BE=BD⇒ΔBED⇒ΔBED cân tại B (dấu hiệu nhận biết tam giác cân).
b) Ta có AC//BE⇒ góc C1 =gócE (2 góc đồng vị) (3)
ΔBDE cân tại B (chứng minh trên) 
⇒ góc D1 =góc E (4)
Từ (3) và (4) ⇒gócD1 =gócC1
Xét ΔACD và ΔBDC có:
+) AC=BD(giả thiết)
+) gócC1 =gócD1 (chứng minh trên)
+) CD chung
Suy ra ΔACD=ΔBDC(c.g.c)
c) Ta có: ΔACD=ΔBDC(chứng minh trên)
⇒gócADC=gócBCD (góc tương ứng)
Hình thang ABCD có hai góc kề một đáy bằng nhau nên là hình thang cân.
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Dặn dò: 
- Học sinh nộp bài cho giáo viên chậm nhất 21 giờ ngày 17/9/2021.
- Học sinh có thể làm trên Word, hoặc làm trên giấy - chụp hình chỉnh rõ nét rồi nộp file hình trên Zalo hoặc Gmail của giáo viên bộ môn.
- Bài làm ghi rõ Họ tên, lớp (nếu nộp file hình thì phải đánh số trang trước khi chụp – cố gắng nộp theo thứ tự trang). Các em cố gắng làm bài đầy đủ.
Chúc các em học tốt và nhớ giữ gìn sức khỏe.
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
	LỚP
	ĐIỆN THOẠI
	ĐỊA CHỈ mail

	Trần Quí Hưng
	8/2,8/8
	0327959652
	tranquihungcto1112@gmail.com

	Thái Thị Trang
	8/3,8/10
	0979252741
	thaitrangt2t@gmail.com

	Trần Hữu Nghị
	8/12
	0917058659
	nghi2607@ gmail.com

	Lưu Quốc Tuấn
	8/5,8/9
	0937606163
	quocnaut12@gmail.com

	Vũ Thị Chè
	8/1,8/4
	0368648150
	thaongoc2011vd@gmail.com

	Ngô Thị Thanh Tuyền
	8/6,8/7,8/11
	0767739108
	tuyenngo311@gmail.com

	Nguyễn Minh Hùng
	8/13
	0903110887
	nmh4168@gmail.com
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16.  Viét cic biéu thiic sau du6i dang binh phuong cila mot téng hodc mot hieu :

a) X241 b) 9% +y% + 6xy

¢)25a% + 4b° - 20ab ; xi-x+ %.
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18, Hay tim cich gitp ban An khoi phuc lai nhimg hing ding thic bi myc lam

nhot di mot s ch

)X +6xy +o= (437

2

b) ...~ 10xy +25y° = (..

Hay néu mot dé bai tuong tu.
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a)x2+2x+ 1.
b) 9x2 + y2 + 6xy

¢) 25a2 + 4b2 — 20ab

d) xz—x+£.
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13.

14,

Tim x, bi

(12x = 5)(@x = 1) + (3x = T)(1 - 16x) = 81.

Tim ba 56 ty nhién chén lién ti€p, biét tich cua hai s6 sau 16n hon tich cia
hai 56 ddu 1a 192.

Lam tinh nhan :

@ (3xey)[3xey)s
) TS Y

§3. Nhiing héing déing thic dang nhé

Binh phuong clia mét tdng

Véi a, bla hai 6 bdt ki, thie hi¢n phép tinh (a + b)(a + b).

Tird6 rit ra (a +b)* = a® + 2ab + b

a b
Vi a >0, b >0, cong thite ndy duge minh hog . =5
bisi di¢n tich cdc hinh vudng v hinh chit nhat
trong hinh 1.
b
Véi A va B I céc bidu thic tuy §, ta cling c6 :
(A+B)? = A2 +2AB+B? ) Hinh 1

Pht biéu hdng ddng thitc (1) bdng 10i.

Ap dung

a) Tinh (a + 1%,

b) Vict bicu thitc x* + 4x + 4 dudi dang binh phutong cita mot tong.
©) Tinh nhanh = 517; 3012,
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W

Tinh [a+ (- (vdi a, bla cdc 56y ).

2

Tird6 rit ra a - b)” 2ab+ b2,

Vi hai bidu thiic wy § A v B ta cing c6 :

(A-B)’ =A?-2AB+B? @

Hoe sinh 6 thé ty tim duge hing ding thic (2) bing cdch thye hi¢n phép
nhan (A - B)(A - B).

Phat biéiu hing ddng thitc (2) bang 101,
Ap dung

1 2
a) Tinh [x - -] p
2
b) Tinh (2x - 3y).

¢) Tinh nhanh 99°.

L

Higu hai binh phuong

BB 71 hign phép tinh (a-+ ba ~b) (v61 a,b1a cdc sy 5).

Tird6 rit ra a” ~ b7 = (a + b)(a ~ b).

Vi A vA B 1A cdc bidu thiic wy § ta ciing c6 :

A%-B?=(A+B)A-B) @)

B phaeviéi hing ding it (3) bimg 1o

Ap dung

a) Tinh (x + 1(x = 1).

b) Tinh (x - 2y)(x +2y).

©) Tinh nhanh 56.64.
10
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Tl i diing ? Ai sai ?
i viét :
2100425 = (x
Tho viéi :
2= 100425 =(5- 0%

Huomg néu nhan xét : Tho viet sai,
Ditc viét ding. 3
Som ndi : Qua vi di trén mink it ra M Y
dugc mgt hing ding thi rdt dep !

Hay néu § kiéh ciia em. Som riit ra digc hdng ddng thitc ndo ?

BAITAP
16, Vict céc bidu thic sau dudi dang binh phuong cia mot téng hode mot higu :
W) e+l b)9x> +y 4 6xy;
©)250% + 4% - 20ab; @ x’—n%

17 Chiing minh ring :
(10a+5) = 100a.(a + 1) +25.

Tt d6 em hdy néu céch tinh nhdm binh phuong ciia mt 8 t nhién c6 thn
ciing bing chirs6 5 .

Ap dung dé tinh : 25%;35%; 657 ;757 .

18, Hay tim céch gidp ban An khoi phyc lai nhiing hing ding thiic bi muc 1am
nhod di mot s6 chd :

) %%+ 6xy +3n?;

2.

b) ... - 10xy +25y% = (.. —
Hay néu mot dé bai tuong tu.
11
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21.

22,

12

LUYEN TAP

Nhan xét sy ding, sai ciia két qua sau :
X+ 2xy + 4y2 =(x+ 2y)2.
Viét cdc da thiic sau duéi dang binh phuong ciia mét téng hodc mot hiéu :
a)9x2—6x+l; b)(2x+3y)2+2.(2x+3y)+l.
Hay néu mot dé bai tuong tu.
Tinh nhanh :
) 101%; b) 1997 ©)47.53.
Ching minh ring :
(a+h)2=(n—h)2+4nh:
(a-b)® = (a+b)> - 4ab.
Ap dung
a) Tinh (a— b, bita+b=7va a.b=12.
b) Tinh (a+b)>, bi€ta-b=20vd a.b=3.

Tinh gié tri cta biéu thic 49x% - 70x +25 trong mdi trudng hop sau :
1

a)x=5; b)x=7
Tinh :

2 2
a)(a+b+¢)"; b)(a+b-c¢)";
c)(a—b—c)z.
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1.

-V

?2

§3. Hinh thang cén

| Mot dang hinh thang thudng gép : hinh thang can.

Dinh nghia

Hin thang ABCD (AB // CD) trén hinh 23
<6 gi ddc biét ?

Hinh thang can I hinh thang c6 hai
‘gdc ké mot day bang nhau. 5

AB//CD Hinh 23

Tii gidc ABCD 12 hinh thang can
R P o
C=DhoicA=B

(ddy AB, CD)

Chii §. Néu ABCD 1 hinh thang can (ddy AB, CD) thi C=D va

Cho hinh 24.
a) Tim cdc hinh thang cdn.
b) Tinh cdc géc con lgi cia mdi hinh thang cdn 6.

<) C6 nhdn xét gi vé hai géc dbi ciia hinh thang cin ?

F 3 1/19
A B NP Q
F T

D ‘

c o © " T s

a) b) 9 9
Hinh 24

Tinh chat
Dinh li 1

Trong hinh thang can, hai canh bén bing nhau.

GT | ABCD la hinh thang

in (AB//CD)
KL| AD =BC
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0 Chimg minh. Xét hai trdng hop =
) AD cit BC & O (gid sit AB < CD, h. 25) :

ABCD I hinh thang can nén D = €, Aj = By.

B8
Tac6 D=C nén AOCD cin (hai géc & dy bing
nhau), do d6
oD =0C [0
o o ¢ A~ a -_
Hink 25 Tac6 Ay = B nén A2 = B2, suy ra AOAB can (hai
g6c & dfiy bing nhav), do d6
OA =0B @)
Tir (1) va (2) suy ra : OD — OA = OC - OB. A 8
Viy AD = BC.
b) AD // BC (h. 26). Khi d6 AD = BC (theo
nhan xét & §2 : hinh thang c6 hai canh bén L <
song song thi hai canh bén bing nhau). Hinh 26
A B Chii y. C6 nhimg hinh thang c6 hai canh bén

bing nhau nhung khong 1a hinh thang can.
Ching han trén hinh 27, hinh thang ABCD
(AB// CD) ¢6 hai canh bén bing nhau (AD = BC)

D L nhung khong 13 hinh thang can (vi D= C).

Hinh 27
Dinh Ii 2
Trong hinh thang can, hai dicong chéo bang nhau.

GT | ABCD I hinh thang can (AB//CD)
KL |AC=BD

Chimg minh. (h. 28)
AADC va ABCD ¢6 :
CD la canh chung
ADC = BCD (dinh nghia hinh thang can)
K T AD = BC (canh bén ciia hinh thang cin).
Hinh 28 Do d6 AADC = ABCD (c.g.c), suy ra AC = BD.

A B

3
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3. Dau hiéu nhan biét

H Cho doan thng CD va diomg thing m
song song véi CD (h. 29). Hay vé cic
diém A, B thuge m sao cho ABCD la hinh
thang ¢6 hai duimg chéo CA, DB bing
nhau. Sau dé hay do cdc géc C va D ciia
hinh thang ABCD dé dé due dodn vé dang
cia edc hinh thang ¢6 hai dumg chéo
bdng nhau.

Dinh li 3

Hinh 29

Hinh thang ¢6 hai duing chéo bing nhau la hinh thang cin.

Dinh I 3 duge chiing minh & bai tap 18.

Déu hiéu nhan biét hinh thang can

1. Hinh thang cé hai gée ké mot ddy bang nhau la hinh thang can.
2. Hinh thang c6 hai diong chéo bang nhau la hinh thang can.

BAITAP

1L

trén gidy ké 0 vuong (h. 30, do dai
6 vuong 1 lem).

12 Cho hinh thang can ABCD (AB// CD, AB < CD).
Ké céc dubmg cao AE, BF cita hinh thang. Chiing

minh ring DE = CF.

13. Cho hinh thang can ABCD (AB // CD), E I
giao diém ciia hai dubng chéo. Chimg minh

ring EA = EB, EC = ED.
74

dic canh cla hinh thang can ABCD

i canh

Hinh 30
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Zans)

Hinh 31

EFGH trén gifly ke 6 vuong (h. 31),
i gide nao 13 hinh thang cin ?
Visao?

Cho tam gifc ABC cin tai A.
Trén cée canh bén AB, AC liy
theo thif 1y céc diém D v E sao
cho AD = AE.

4) Chiing minh ring BDEC I hinh thang can.
b) Tinh cc g6c cia hinh thang can d6, bict ring A = 50°.

LUYEN TAP

16, Chotam gifc ABC cin tai A, céc dubmg phin gidc BD, CE (D€ AC, E€AB).
Chiing minh ring BEDC Ia hinh thang cn 6 ddy nh bing canh bén.

17. Hinh thang ABCD (AB // CD) ¢6 ACD = BDC. Chiing minh ring ABCD I

hinh thang can.

18, Chiing minh dinh If “Hinh thang c6 hai dudmg chéo bing nhau I hinh thang
can" qua bai todn sau : Cho hinh thang ABCD (AB // CD) ¢6 AC = BD.
Qua B ké dudmg thing song song vGi AC, cit dudng thing DC tai E. Chng

minh ring :

) ABDE IA tam gidc can.

b) AACD = ABDC.

©) Hinh thang ABCD I3 hinh thang can.

19. P6. Cho ba diém A, D, K tren gidy ké
6 vuong (h. 32). Hay tim diém thit tu M
I giao diém cita cdc ddng ké sao cho né
cling v6i ba diém dii cho 1 bon dinh cia
mot hinh thang can.

Hinh 32

75
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